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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK1.1920_K19.N2

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP29/04/2001ĐạiPhạm Văn30011902281

HP03/03/1993ĐạtHà Tiến30011900742

28/12/1995ĐạtPhan Trọng30011504893

HP03/07/1999ĐứcNguyễn Trung30011900714

HP06/08/2001DuyNguyễn Trần Anh30011900975

HP23/06/1998HàoCao Chí30011900776

HP10/08/1994HồngHồ Xuân30011900557

HP04/09/1999HuyDương Quốc30011900518

HP02/05/2000KhánhCao Văn30011901009

HP27/11/1999KhánhNguyễn Trường300119006610

HP02/02/1998KhoaNguyễn Đăng300119008911

HP03/08/2000KhoaNguyễn Đăng300119015812

HP01/08/2001KỳLê Khả300119019613

HP13/10/2001LâmTrần Nguyễn Hoàng Đại300119018114

HP04/11/2001LợiNguyễn Hiệp300119015015

HP23/03/2001MạnhNguyễn Thái300119017616

HP17/08/1995MinhNguyễn300119012917

HP13/09/2001NgọcPhạm Lê Hoài300119015518

HP08/12/1997NhiNguyễn Thị Liên300119009819

HP30/09/2001PhúcHuỳnh Duy300119011020

HP16/09/2001PhươngPhạm Duy300119006721

HP09/07/1996QuangNguyễn Huỳnh300119009022

HP30/07/2000SắmVòng Dìn300119003823

HP20/06/2001TâmPhạm Đình300119019524

HP08/02/1997TháiNguyễn Hồng300119009625

HP06/11/1998ThắngLê Thành300119009326

HP20/12/1996ThịnhNguyễn Văn300119008427

HP23/09/1997ThôngVăn Minh300119064728

HP11/04/2001TínHoàng Trung300119017229

05/06/1999ToànLê Long300217033530

HP20/02/2001TrungNguyễn Phước300119016831
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP24/04/2001TuấnNguyễn Văn300119017332

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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